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BÁO CÁO

Kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020

 và phương hướng, giải pháp thực hiện các Chương trình 

mục tiêu quốc gia trong thời gian tới

Thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) năm 2020 và phương hướng, giải pháp thực hiện trong thời gian tới, cụ thể như sau:
I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN 

1. Công tác kiện toàn bộ máy chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện 
Để tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các CTMTQG năm 2020 và giai đoạn 2016-2020, bên cạnh việc tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các CTMTQG tỉnh (Ban chỉ đạo tỉnh) và nhiệm vụ do Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh phân công(
), các nội dung, nhiệm vụ tại kế hoạch thực hiện các CTMTQG giai đoạn 2016-2020(
), Ban Chỉ đạo tỉnh đã ban hành kế hoạch hoạt động năm 2020(
);
Ban Chỉ đạo tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên theo dõi, chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ các CTMTQG năm 2020(
).  Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện trong năm 2020; Văn phòng điều phối CTMTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh và các huyện, thành phố đã được kiện toàn theo Quyết định số 1920/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ; 10/10 huyện, thành phố đã triển khai kiện toàn hoặc thành lập mới Ban chỉ đạo các CTMTQG giai đoạn 2016-2020, đồng thời ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo cấp mình để triển khai thực hiện; đến nay 100% xã bố trí cán bộ kiêm nhiệm làm công tác xây dựng nông thôn mới. 
Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh đã xây dựng lộ trình và lựa chọn xã điểm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, phân công các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh phụ trách các xã điểm; phân công các Sở, ban ngành phụ trách các tiêu chí xã nông thôn mới(
), tiêu chí huyện nông thôn mới(
) giai đoạn 2016-2020, các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020(
). 

Hoạt động của Ban chỉ đạo ở các cấp đã được triển khai hiệu quả, đã kịp thời nắm bắt tình hình để chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, địa phương giải quyết các vướng mắc trong quá trình tổ chức và thực hiện các CTMTQG trên địa bàn.
2. Ban hành các cơ chế, chính sách và văn bản hướng dẫn thực hiện 

Thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới và CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, có tính đến năm 2025(
) và Nghị quyết về giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020(
). Ủy ban nhân dân tỉnh đã xây dựng, trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020, có tính đến năm 2025(
) và Đề án giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020(
), trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt các Đề án(
) làm cơ sở triển khai thực hiện.

Bên cạnh việc tiếp tục triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách của trung ương, địa phương đã ban hành nhiều chính sách để hỗ trợ thực hiện các CTMTQG(
). Trong năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành và trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành và cụ thể hóa các cơ chế, chính sách và quy định khác nhằm khuyến khích, động viên, hỗ trợ và hướng dẫn thực hiện từng CTMTQG phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của từng CTMTQG như: Nghị quyết nội dung chi, mức chi từ nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh; phân bổ 12.500 triệu đồng nguồn tăng thu năm 2019 phân cấp cho các huyện, thành phố lồng ghép, tăng cường nguồn lực thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới; Kế hoạch thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo thông tin năm 2020 thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020(
); Kế hoạch thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2020(
); Sửa đổi, bổ sung nội dung chỉ tiêu 6.2 của Tiêu chí số 6 (Cơ sở vật chất văn hóa) và Tiêu chí số 10 (Thu nhập) tại Quy định mức đạt chuẩn bộ tiêu chí về xã nông thôn mới đối với từng khu vực trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế(
); Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Danh mục dự án phát triển liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ, chế biến sản phẩm thực hiện trong giai đoạn 2018-2020 thuộc CTMTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.
Ngay từ đầu năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức ra quân phát động phong trào xây dựng nông thôn mới(
), phong trào chỉnh trang đô thị, các điểm dân cư nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh và đạt được nhiều kết quả(
). Đã tổ chức rà soát, xác định danh sách các xã mục tiêu phấn đấu xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; đồng thời chỉ đạo, phân công các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai xây dựng xã nông thôn mới theo lộ trình(
); hướng  dẫn xây dựng nông thôn mới đối với xã, huyện mới, được hình thành sau khi sáp nhập từ một số xã, huyện(
). Phân bổ chi tiết 3.180 triệu đồng vốn dự phòng ngân sách Trung ương của CTMTQG xây dựng nông thôn mới đầu tư cơ sở hạ tầng hợp tác xã nông nghiệp; Phân bổ chi tiết 40.744 triệu đồng từ nguồn vốn đầu tư thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2020 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho huyện Tu Mơ Rông và huyện Kon Plông
; chỉ đạo rà soát, xử lý các khó khăn, vướng mắc trong xây dựng các công trình thuộc các CTMTQG trên địa bàn tỉnh(
); rà soát, xử lý các vấn đề cần giải quyết qua giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; thành lập Đoàn thẩm định và tổ chức thẩm định các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội từng lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020; chỉ đạo tham gia hưởng ứng Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới và Cuộc thi hình ảnh về nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; ban hành kế hoạch tổng kết, đánh giá công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020; chỉ đạo tăng cường hỗ trợ hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng,…
3. Kết quả triển khai công tác kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện 

Thực hiện quy định tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các CTMTQG(
), Quy chế hoạt động và Kế hoạch hoạt động hàng năm của Ban Chỉ đạo tỉnh(
), công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát được triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở thông qua việc chấp hành chế độ báo cáo, xây dựng văn bản hướng dẫn triển khai, đôn đốc tiến độ thực hiện, các hoạt động kiểm tra thực tế tại các địa phương. Thông qua đó, góp phần tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện từng chương trình; kịp thời ghi nhận những điển hình tốt, hiệu quả để nhân rộng, cũng như những khó khăn, vướng mắc để hướng dẫn, tham mưu, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các CTMTQG. 
Ban Chỉ đạo tỉnh đã tổ chức tổng kết tình hình thực hiện các CTMTQG năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; rà soát, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tổng kết, đánh giá thực hiện các CTMTQG giai đoạn 2016-2020 và đề xuất cho giai đoạn 2021-2025; báo cáo Bộ Tài chính về tổng kết, đánh giá tình hình bố trí kinh phí thực hiện CTMTQG giai đoạn 2016-2020; báo cáo Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội về tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết quả thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới 7 tháng đầu năm, ước thực hiện năm 2020 và dự kiến kế hoạch năm 2021 trên địa bàn tỉnh; báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 60/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020, có tính đến năm 2025;… chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổng hợp số liệu, làm việc với Đoàn kiểm toán, kiểm đếm Chương trình “Hỗ trợ thực hiện hai CTMTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020”.
Xây dựng kế hoạch và kiểm tra, giám sát đánh giá tình hình triển khai Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao và Đề án giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều tại các huyện, thành phố; tổ chức các Đoàn công tác liên ngành kiểm tra kết quả xây dựng nông thôn mới, ngoài ra cơ quan chủ trì CTMTQG xây dựng nông thôn mới đã tổ chức nhiều đợt làm việc, rà soát đánh giá tình hình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại các xã mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; tổ chức thẩm định, trình cấp có thẩm quyền công nhận 08 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới(
); rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn từ các nội dung, nhiệm vụ không có khả năng thực hiện sang các nội dung, nhiệm vụ có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao;… chỉ đạo các địa phương, đơn vị định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch các nguồn vốn, tình hình thực hiện các CTMTQG, cập nhật thông tin của chương trình, dự án và số liệu báo cáo giám sát đánh giá đầu tư lên Hệ thống thông tin đầu tư công theo đúng quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Qua đó, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tổng hợp xử lý các vấn đề phát sinh, những đề xuất, kiến nghị của địa phương, đơn vị để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của từng chương trình, dự án thành phần trong kế hoạch năm 2020.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CTMTQG 9 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2020
1. Kết quả huy động, phân bổ sử dụng nguồn vốn 

1.1. Kết quả huy động nguồn vốn 

Kế hoạch các nguồn vốn bố trí thực hiện các CTMTQG năm 2020 là 864.752 triệu đồng, cụ thể:

- Nguồn ngân sách Nhà nước bao gồm:

Nguồn ngân sách Trung ương: 732.005 triệu đồng; trong đó vốn đầu tư phát triển là 583.813 triệu đồng; vốn sự nghiệp là 148.192 triệu đồng. Cụ thể: CTMTQG xây dựng nông thôn mới 383.724 triệu đồng (bao gồm: Vốn đầu tư phát triển là 295.424 triệu đồng(
); vốn sự nghiệp là 88.300 triệu đồng); CTMTQG giảm nghèo bền vững 338.085 triệu đồng (bao gồm: Vốn đầu tư phát triển là 278.193 triệu đồng(
); vốn sự nghiệp là 59.892 triệu đồng).   
Nguồn ngân sách địa phương: Kết quả bố trí lồng ghép nguồn ngân sách địa phương (ngân sách cấp tỉnh, huyện, xã) thực hiện các CTMTQG đạt 90.835 triệu đồng. Cụ thể: CTMTQG xây dựng nông thôn mới 88.628 triệu đồng; CTMTQG giảm nghèo bền vững 2.207 triệu đồng.

- Viện trợ không hoàn lại của chính phủ Ai Len đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135: 10.196 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển nguồn năm 2019 kéo dài sang 2020). 

- Bên cạnh nguồn lực bố trí từ ngân sách Nhà nước, thông qua cuộc vận động hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” và “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, trong thời gian qua đã thu hút được sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh tham gia ủng hộ nguồn lực hỗ trợ thực hiện các CTMTQG. Kế hoạch năm 2020 dự kiến huy động khoảng 41.911 triệu đồng hỗ trợ thực hiện các CTMTQG (trong đó, CTMTQG xây dựng nông thôn mới khoảng 27.851 triệu đồng; CTMTQG giảm nghèo bền vững khoảng 14.060 triệu đồng), đến nay đã huy động được 23.683 triệu đồng từ các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và người dân hỗ trợ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các huyện nghèo, xã nghèo… (Chi tiết tại phụ lục số 02, 03).
Ngoài ra, thông qua các chương trình tín dụng chính sách, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã thực hiện đầu tư tín dụng trên địa bàn các xã trên toàn tỉnh góp phần thúc đẩy thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới và triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội. Một số kết quả đạt được ước đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 như(
): Tổng các nguồn vốn của các chương trình tín dụng đạt trên 3.051.000 triệu đồng; Doanh số cho vay đạt trên 1.131.000 triệu đồng với hơn 14.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; Tổng dư nợ cho vay đạt 3.026.000 triệu đồng với trên 71.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách còn dự nợ. Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách nêu trên, đã thu hút, tạo việc làm mới cho 2.783 lao động; 15 lao động được vay vốn đi xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài; hon 85 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để học tập; xây dựng 11.993 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn, 356 căn nhà cho hộ nghèo...     
1.2. Kết quả phân bổ, sử dụng nguồn vốn thực hiện chương trình
Triển khai kế hoạch năm 2020, các sở ngành, địa phương đã tập trung phân bổ nguồn lực để hỗ trợ thực hiện các nội dung, nhiệm vụ về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn; phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn; triển khai Đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm; hỗ trợ phát triển giáo dục, đời sống văn hóa, cải thiện môi trường, giữ vững an ninh trật tự khu vực nông thôn; đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn, hỗ trợ đưa lao động xuất khẩu làm việc ở nước ngoài trên địa bàn các huyện nghèo, xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn; thực hiện công tác truyền thông và giảm nghèo về thông tin, công tác nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo, tổ chức hoạt động tuyên truyền, giám sát đánh giá các chương trình.
Việc sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Đến ngày 30 tháng 9 năm 2020, tổng giải ngân kế hoạch vốn năm 2020 thực hiện các CTMTQG đạt 563.142 triệu đồng, đạt 65,12% tổng kinh phí đã bố trí; trong đó vốn đầu tư phát triển là 498.182 triệu đồng, đạt 73,91%; vốn sự nghiệp là 41.276 triệu đồng, đạt 27,74%; vốn huy động đạt 23.683 triệu đồng. Kết quả thực hiện từng chương trình cụ thể như sau:

- CTMTQG xây dựng nông thôn mới 336.710 triệu đồng, đạt 67,31% tổng kinh phí đã bố trí (trong đó: Vốn đầu tư phát triển là 298.630 triệu đồng, đạt 77,88% kế hoạch; vốn sự nghiệp là 24.049 triệu đồng, đạt 27,06% kế hoạch; vốn huy động đạt 14.031 triệu đồng).
- CTMTQG giảm nghèo bền vững 216.484 triệu đồng, đạt 61,09% tổng kinh phí đã bố trí (bao gồm: Vốn đầu tư phát triển là 189.604 triệu đồng, đạt 67,62% kế hoạch; vốn sự nghiệp là 17.227 triệu đồng, đạt 28,76% kế hoạch; vốn huy động 9.652 triệu đồng). (Chi tiết tại phụ lục số 02, 03).  
Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới: Đến thời điểm báo cáo, các địa phương đã xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc CTMTQG xây dựng nông thôn mới, không để phát sinh nợ mới. 
2. Kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ 
Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự vào cuộc của các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân trong tổ chức, triển khai thực hiện các CTMTQG, đã tạo được sự chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Kết quả cụ thể như sau:
2.1. CTMTQG xây dựng nông thôn mới

2.1.1. Kết quả đạt chuẩn nông thôn mới

Đến nay, toàn tỉnh có 27/85 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, có 04 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 51 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, 03 xã đạt từ 8 đến 9 tiêu chí, không còn xã đạt dưới 8 tiêu chí. Bình quân đạt 13,9 tiêu chí nông thôn mới/xã, tăng 0,38 tiêu chí so với năm 2019.
2.1.2. Một số kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới

- Về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội: Hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn tiếp tục được cải thiện, phục vụ thiết thực hơn cho đời sống sinh hoạt và sản xuất cho người dân nông thôn. Thông qua cơ chế đầu tư đặc thù đối với các công trình, dự án thuộc CTMTQG xây dựng nông thôn mới đã khuyến khích, vận động được người dân tham gia tích cực hơn vào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn (từ khâu lập kế hoạch đến triển khai thực hiện, giám sát, quản lý, vận hành các công trình…). Đến nay, toàn tỉnh đã có 51 xã đạt tiêu chí giao thông (đạt 60%), 85 xã đạt tiêu chí thủy lợi (đạt 100%), 83 xã đạt tiêu chí về điện (đạt 97,65%), 45 xã đạt tiêu chí về trường học (đạt 52,94%), 61 xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa (đạt 71,76%), 84 xã đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (đạt 98,82%),…
- Về phát triển sản xuất, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn: Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, tăng thu nhập của người dân là mục tiêu đặt ra trong thực hiện CTMTQG và đã được chú trọng tập trung thực hiện. Phân bổ nguồn lực tập trung thực hiện các nội dung về hỗ trợ phát triển sản xuất liên kế theo chuỗi giá trị(
), Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm(
), đào tạo nghề cho lao động nông thôn,… đã góp phần cơ cấu lại sản xuất, cải thiện đời sống, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập bền vững cho người dân nông thôn, phát huy và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả... Kết quả đến nay, toàn tỉnh đã có 31,76% số xã đạt tiêu chí thu nhập, 36,47% số xã đạt tiêu chí về hộ nghèo, 100% số xã đạt tiêu chí lao động có việc làm; 58,82% số xã đạt tiêu chí về tổ chức sản xuất.
- Về cải thiện môi trường nông thôn: Công tác bảo vệ môi trường luôn được chú trọng, các thôn, làng đã đưa nội dung bảo vệ môi trường ở khu dân cư vào hương ước, quy ước của thôn, một số địa phương đã thành lập các tổ thu gom rác thải, vận động các hộ gia đình đào hố rác vệ sinh, xây dựng các thùng rác đựng vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng; Nhiều mô hình cải tạo cảnh quan ở thôn đã được các địa phương áp dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế như mô hình đường hoa thay cỏ dại, mô hình đường điện chiếu sáng công lộ… Kết quả đến nay, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt khoảng 90%; số xã đạt tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm đạt 54,12%.
- Về nâng cao chất lượng đời sống văn hóa và giữ gìn an ninh trật tự: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới được chú trọng triển khai trên địa bàn toàn tỉnh, qua đó đã góp phần tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đa màu sắc trong đời sống văn hóa, tinh thần của người dân nông thôn, góp phần gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao ở xã, thôn được quan tâm triển khai. Kết quả đến nay toàn tỉnh đã có 74 xã đạt tiêu chí về văn hóa (đạt 87,06%).
- Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn các xã tiếp tục được giữ vững, không để xảy ra tình huống đột biến, bất ngờ; tệ nạn xã hội cơ bản đã giảm xuống, đời sống nhân dân được ổn định. Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên và toàn dân, nhất là đối với cán bộ chủ chốt các cấp về vị trí, vai trò xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trong điều kiện mới được tăng cường; thường xuyên tổ chức các lớp huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ xã. Qua đó, không ngừng nâng cao ý thức quốc phòng, nhận rõ quyền lợi, nghĩa vụ của công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay toàn tỉnh đã có 79 xã đạt tiêu chí về quốc phòng và an ninh (đạt 92,94%).

(Chi tiết tại phụ lục số 04)
2.2. CTMTQG giảm nghèo bền vững

2.2.1. Kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về giảm nghèo
Việc triển khai thực hiện chương trình đã góp phần hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện để người nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao dân trí, tạo việc làm và nâng cao chất lượng nguồn lao động.

Tổng số hộ nghèo toàn tỉnh tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 là 18.858 hộ, chiếm 13,62% tổng số hộ dân toàn tỉnh, trong đó có 17.649 hộ nghèo dân tộc thiểu số, chiếm 24,93% so với tổng số hộ dân tộc thiểu số toàn tỉnh. Số hộ cận nghèo là 8.809 hộ, chiếm 6,36% tổng số hộ dân toàn tỉnh, trong đó có 7.998 hộ cận nghèo dân tộc thiểu số, chiếm 11,3% so với tổng số hộ dân tộc thiểu số toàn tỉnh.
- Kết quả đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất và dân sinh trên địa bàn huyện, xã, thôn:

+ Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã là 95,1%; 100% xã có trạm y tế, có đội ngũ y bác sĩ, cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của Nhân dân; 100% hộ nghèo, cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 90,6%.

+ 100% các huyện, thành phố có mạng lưới trường mầm non, phổ thông, trung tâm học tập cộng đồng đủ để đáp ứng nhu cầu học tập và phổ biến kiến thức cho người dân; có 36,7% có cơ sở vật chất trường học và thiết bị dạy học đạt chuẩn nông thôn mới; có 182 trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia. 

+ 90% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; các công trình thủy lợi nhỏ được đầu tư cơ bản đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho diện tích cây trồng hàng năm trên địa bàn.

+ Đường xã và đường từ trung tâm xã đến trung tâm huyện được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm đạt 98%; đường trục thôn, làng và đường liên thôn, làng ít nhất được cứng hoá, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm đạt 62%.

- 100% hộ dân thuộc địa bàn huyện nghèo, xã nghèo được tiếp cận, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, kinh nghiệm sản xuất và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thông qua báo chí, các xuất bản phẩm và phương tiện truyền thông khác.

- Trong 9 tháng đầu năm 2020 đã tổ chức đào tạo nghề cho 2.459 lao động nông thôn, đạt 70,23% kế hoạch. 
2.2.2. Kết quả thực hiện các dự án thành phần thuộc chương trình

a) Dự án 1: Chương trình 30a

Về hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các huyện nghèo: Đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh tại các huyện nghèo. Kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2020 bố trí hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo là 211.136 triệu đồng (trong đó vốn năm 2019 kéo dài là 48.585 triệu đồng), thực hiện đầu tư 83 dự án, công trình(
). Các công trình được đầu tư, sửa chữa nâng cấp đã từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và học tập của người dân trong vùng.

Về hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo: Ngân sách Trung ương bố trí 21.184 triệu đồng thực hiện các nhiệm vụ về giao khoán, bảo vệ rừng; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; mua vắc xin tiêm phòng thực hiện Chương trình quốc gia lở mồm, long móng. 

Về hỗ trợ đưa lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài: Được bố trí 1.662 triệu đồng, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên hoạt động này chưa triển khai thực hiện được.
b) Dự án 2: Chương trình 135: Kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2020 bố trí để hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn, các thôn đặc biệt khó khăn là 67.057 triệu đồng (trong đó vốn năm 2019 kéo dài là 982 triệu đồng), thực hiện đầu tư 220 dự án, công trình(
). Các công trình đầu tư xây dựng đều xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng thực tế của người dân, khi hoàn thành đưa vào sử dụng đều phát huy hiệu quả, bảo đảm chất lượng và phục vụ lợi ích thiết thực cho vùng hưởng lợi, được người dân đồng tình tham gia ủng hộ.

Về hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn, các thôn đặc biệt khó khăn: Ngân sách Trung ương bố trí 18.596 triệu đồng. Về nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn: Ngân sách Trung ương bố trí 3.417 triệu đồng, đã triển khai tổ chức 08 Hội nghị tập huấn, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 với số lượng đại biểu tham gia 1.339 người, đạt 96% kế hoạch.

c) Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135: Năm 2020, ngân sách Trung ương bố trí 1.310 triệu đồng để triển khai thực hiện hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thực hiện dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo(
). 

d) Dự án 4: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin: Tổng kế hoạch vốn ngân sách Trung ương bố trí là 2.089 triệu đồng để thực hiện hoạt động truyền thông và giảm nghèo về thông tin. Đã thực hiện hoạt động in 7.000 tờ gấp tuyên truyền; sửa chữa, in căng bạt cụm Pano cố định tuyên truyền về công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Kon Plông, Kon Rẫy, Sa Thầy, Đắk Glei và Ia H’Drai; xây dựng video tuyên truyền về kết quả Đề án giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020; trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại huyện, xã; hỗ trợ phương tiện nghe, xem cho các hộ nghèo.  
đ) Dự án 5: Nâng cao năng lực và giám sát đánh giá: Kinh phí được bố trí để thực hiện nhiệm vụ nâng cao năng lực và giám sát đánh giá là 1.080 triệu đồng từ nguồn ngân sách Trung ương. Đã triển khai kế hoạch kiểm tra liên ngành đánh giá tình hình thực hiện Đề án giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020 tại 08 xã thuộc 04 huyện trên địa bàn tỉnh(
); các hoạt động còn lại các đơn vị, địa phương đang triển khai thực hiện.
3. Đánh giá chung
3.1. Những mặt đạt được

Trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút SARS-CoV 2 gây ra (dịch Covid-19) tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tình hình thiên tai, biến đổi khí hậu xảy ra thường xuyên, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi bùng phát và lây lan tại một số khu vực trong các tháng đầu năm, đã và đang tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội, tạo ra thách thức lớn trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nói chung và thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ các CTMTQG nói riêng. Tuy nhiên, với nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, việc triển khai thực hiện các CTMTQG trong 9 tháng đầu năm 2020 đã góp phần tích cực trong công tác giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo… đồng thời, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về xây dựng môi trường văn hóa phong phú lành mạnh, nâng cao đời sống văn hóa của các tầng lớp Nhân dân, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa. Kiến thức sản xuất, trình độ học vấn, hiểu biết pháp luật của người dân được nâng lên, điều kiện chăm sóc sức khỏe ngày càng tốt hơn.

Kinh tế xã hội ở vùng sâu, vùng xa đã có bước phát triển; tỷ lệ hộ nghèo, thất nghiệp, thiếu việc làm và các tệ nạn xã hội giảm dần; trình độ dân trí, chất lượng nguồn lao động được nâng cao; chính trị, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cơ sở hạ tầng các huyện, xã nghèo, khó khăn được cải thiện; các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, trường lớp học đã phát huy tốt hiệu quả đầu tư; đẩy mạnh phát triển sản xuất, ổn định đời sống của Nhân dân trên địa bàn các huyện nghèo, các xã khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống của người dân.
Công tác quản lý, điều hành thực hiện các CTMTQG được các ngành, các cấp triển khai có hiệu quả, kịp thời ghi nhận và đề xuất các giải pháp tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung, hoạt động của từng chương trình. Tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn thực hiện các CTMTQG cao hơn so với cùng kỳ.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, các địa phương đã chủ động xây dựng lộ trình và đưa ra giải pháp cụ thể để xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới.

Công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững được quan tâm, đổi mới với nhiều phương thức; công tác cập nhật, đưa tin về các mô hình, kinh nghiệm điển hình, tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững được triển khai thường xuyên. 

Mặc dù trong điều kiện nguồn lực địa phương còn hạn chế, ngoài nguồn vốn hỗ trợ thực hiện các CTMTQG từ ngân sách Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, các địa phương đã quan tâm ưu tiên bố trí nguồn lực lồng ghép thực hiện các nội dung, hoạt động trọng tâm của từng chương trình, qua đó góp phần nâng cao kết quả thực hiện các chương trình, duy trì và nâng cao kết quả xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.
3.2. Những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân
Bên cạnh những kết quả đạt được trong quản lý, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện các CTMTQG, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, theo dõi đánh giá các CTMTQG, cụ thể:

Tình hình diễn biến dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; thời tiết trong năm có nhiều bất lợi; sâu bệnh trên cây trồng, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm xảy ra tại nhiều nơi; giá cả một số mặt hàng nông sản không ổn định, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất, làm chậm tiến độ triển khai một số nội dung, hoạt động của các CTMTQG. 

Điều kiện địa hình khu vực nông thôn của tỉnh không thuận lợi, toàn tỉnh có 55/85 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, 03 huyện nghèo do đó nhu cầu nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới và thực hiện các mục tiêu giảm nghèo là rất lớn, tuy nhiên việc huy động các nguồn lực khác ngoài ngân sách đầu tư trong thời gian qua còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. 
Tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn còn thấp so với yêu cầu, đặc biệt là nguồn vốn sự nghiệp do nhiều nội dung, nhiệm vụ các đơn vị, địa phương chậm triển khai thực hiện (nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn…) hoặc chưa thể triển khai thực hiện do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (các lớp tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, hỗ trợ đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài,...). Về nguồn vốn đầu tư phát triển, một số địa phương chậm thực hiện thủ tục trình phê duyệt dự án đầu tư Chương trình 30a (huyện Tu Mơ Rông, Kon Plông) để làm cơ sở triển khai thực hiện; Bộ, ngành Trung ương chậm có hướng dẫn đối với kinh phí đã bố trí cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020(
).
Một số bộ phận hộ nghèo còn tư tưởng ỷ lại, trông chờ sự hỗ trợ của Nhà nước, thiếu chủ động trong phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo; thu nhập của người dân tại một số vùng còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, môi trường nông thôn ít được các địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện... Một số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nhưng thiếu bền vững, không giữ vững tiêu chí đã đạt chuẩn so với quy định về mức đạt chuẩn Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Ngoài các tiêu chí được Nhà nước hỗ trợ đầu tư trực tiếp như: Hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, trường học,… một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến những tiêu chí đòi hỏi cần phát huy nội lực để phấn đấu đạt và giữ vững như tiêu chí về kinh tế và tổ chức sản xuất, văn hóa - xã hội - môi trường, hệ thống chính trị.

Việc triển khai thực hiện các mô hình và nhân rộng mô hình sản xuất chưa thực sự hiệu quả; việc triển khai thu hồi, luân chuyển vốn dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo còn chậm (một số địa phương chưa thực hiện thu hồi, luân chuyển vốn). Việc áp dụng quy định về xây dựng các công trình vệ sinh môi trường chưa phù hợp với điều kiện thực tế và khó thực hiện.
Sự phối hợp giữa các cơ quan chủ trì chương trình và các địa phương có lúc chưa được chặt chẽ, đồng bộ; đặc biệt, trong công tác hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ CTMTQG của các cơ quan chủ trì chương trình; một số ít địa phương (cấp huyện, cấp xã) chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhận thức đầy đủ vai trò, ý nghĩa của CTMTQG, thiếu sự chủ động, sáng tạo trong quá trình tổ chức thực hiện; Các đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức đến báo cáo và đề xuất những tồn tại trong việc thực hiện nhiệm vụ của từng chương trình, dự án; tổng hợp báo cáo chưa đầy đủ theo đề cương, biểu mẫu hướng dẫn, báo cáo còn thiếu thông tin, thiếu nguồn vốn, dẫn đến khó khăn trong công tác tổng hợp báo cáo định kỳ cho Ủy ban nhân dân tỉnh, BCĐ các CTMTQG tỉnh.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CTMTQG TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Ước kết quả thực hiện các chương trình năm 2020
1.1. CTMTQG xây dựng nông thôn mới

Phấn đấu hoàn thành vượt mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, đến cuối năm 2020 toàn tỉnh có 28 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới, các xã còn lại đạt thêm từ 01 đến 02 tiêu chí, không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí, bình quân đạt 14,5 tiêu chí/xã. 
Về xây dựng xã, thôn, khu dân cư nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu: Phấn đấu xây dựng 06 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, 02 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu, có 06 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, có 50% số thôn tại 08 xã thuộc phạm vi Đề án hỗ trợ thôn, bản thuộc các xã khó khăn xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững theo Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ đạt chuẩn thôn nông thôn mới. 

1.2. CTMTQG giảm nghèo bền vững

Thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, hạn chế tái nghèo; góp phần tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao khả năng tiếp cận của hộ nghèo đối với các dịch vụ xã hội cơ bản, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Ước kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2020 giảm 3,5% so với năm 2019; tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 52%, trong đó lao động được đào tạo nghề đạt 36,6%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ước đạt 91%; tỷ lệ xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã ước đạt 100%.
2. Nhiệm vụ, giải pháp 

Với sự nỗ lực, quyết tâm khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và ảnh hưởng thiên tai hạn hán của các cấp, các ngành, tình hình thực hiện các CTMTQG 9 tháng đầu năm đã đạt được một số kết quả. Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 bùng phát từ ngày 25 tháng 7 năm 2020 tại thành phố Đà Nẵng và nhanh chóng lây nhiễm sang nhiều tỉnh, thành phố trong nước, cho thấy diễn biến dịch rất phức tạp, khó lường và có khả năng kéo dài; bão số 6 và mưa lũ gây thiệt hại lớn trên địa bàn tỉnh,... để đảm bảo thực hiện đạt mức cao nhất các mục tiêu xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2020 đã đề ra, các Sở, ban ngành, các địa phương, thành viên Ban chỉ đạo tỉnh và các đơn vị liên quan tập trung triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm sau: 
2.1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo và thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 của Trung ương, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh; khẩn trương khắc phục thiệt hại do bão số 6 và mưa lũ gây ra, chủ động thực hiện các phương án phòng, chống, ứng phó với thiên tai; huy động sự chung tay, vào cuộc của cả hệ thống chính trị và cộng đồng trong việc phát triển kinh tế - xã hội. Trong thực hiện các nội dung, nhiệm vụ các CTMTQG, tập trung, quyết liệt chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh(
).
2.2. Thực hiện đa dạng hóa các nguồn vốn thông qua hình thức lồng ghép các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn; tập trung đầu tư cho các địa phương thuộc vùng đặc biệt khó khăn, vùng nhiều đồng bào dân tộc thiểu số.
Các cấp ngân sách địa phương (tỉnh, huyện, xã) chủ động rà soát, cân đối bố trí thêm nguồn vốn để tập trung đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn (ưu tiên tập trung cho các xã, thôn gần đạt chuẩn nông thôn mới và các xã đã được công nhận đạt chuẩn nhằm giữ vững tiêu chí, đồng thời tiếp tục xây dựng phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu).
Tăng cường các hình thức xã hội hóa, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các hoạt động bảo vệ và xử lý môi trường, giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, cung cấp nước sạch, dịch vụ văn hóa - thể thao phục vụ xây dựng nông thôn mới; huy động nguồn lực từ cộng đồng và lồng ghép các chương trình, chính sách giảm nghèo khác để giảm nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều nhằm nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho người nghèo; Triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh.
Tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn 2020 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 10/6/2020 về nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; nỗ lực phấn đấu hoàn thành giải ngân số vốn kế hoạch năm 2020, kế hoạch năm trước được kéo dài sang năm 2020 và các nguồn bổ sung khác ở mức cao nhất; đơn vị địa phương không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra, phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan.
2.3. Tăng cường công tác chỉ đạo từ tỉnh đến các cấp huyện, xã thông qua chương trình công tác của Ban Chỉ đạo các cấp, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và kịp thời giữa các sở, ban ngành với các địa phương và các cơ quan tổ chức có liên quan trong công tác tham mưu, đề xuất giải pháp thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh (Các cơ quan chủ trì CTMTQG, chủ trì dự án thành phần thuộc chương trình) và các cơ quan có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ động, kịp thời hướng dẫn các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của từng Chương trình, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đặt ra trong kế hoạch năm 2020; hướng dẫn và triển khai tổ chức đánh giá tình hình thực hiện các CTMTQG trên địa bàn theo thời gian quy định; tăng cường công tác chỉ đạo, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của từng Chương trình.

2.4. Triển khai đồng bộ và có hiệu quả các chương trình, đề án, nội dung chính sách được lồng ghép, tích hợp vào thực hiện các CTMTQG.

- Đối với CTMTQG xây dựng nông thôn mới: Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã, tập trung ở những xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn; triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ thôn, bản thuộc các xã khó khăn xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững theo Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới, tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn, phấn đấu xây dựng thành xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thúc đẩy hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, trong đó đẩy mạnh triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP); xây dựng, phát triển các mô hình hợp tác xã có liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với Chương trình OCOP, đẩy mạnh việc đưa các sản phẩm OCOP của tỉnh lên hệ thống sàn thương mại điện tử và đưa vào các Siêu thị trên địa bàn tỉnh; phát huy hiệu quả các Hợp tác xã, Tổ hợp tác tại địa phương.
Chú trọng công tác bảo vệ môi trường và tạo cảnh quan nông thôn, giữ gìn đặc trưng và bản sắc nông thôn truyền thống; Tiếp tục nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng nông thôn mới với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Tăng cường công tác đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự ở nông thôn, tập trung đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh, trật tự khu vực nông thôn”.

- Đối với CTMTQG giảm nghèo bền vững: Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các huyện nghèo, xã nghèo và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi; tập trung thực hiện có hiệu quả hoạt động hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, ưu tiên người nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số thông qua các chính sách giảm nghèo hiện hành và CTMTQG giảm nghèo bền vững, trong đó ưu tiên hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho hộ nghèo, hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, ưu tiên cho các dịch vụ thuộc nội dung giảm nghèo đa chiều như y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin. Từng bước thu hẹp dần khoảng cách chênh lệch trong việc hưởng thụ dịch vụ công và phúc lợi xã hội, trong thu nhập và đời sống giữa thành thị và nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa. 

2.5. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác truyền thông trong thực hiện các CTMTQG; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; đa dạng các hình thức truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, thường xuyên cập nhật, đưa tin về các mô hình, các điển hình tiên tiến, sáng kiến và kinh nghiệm hay về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững để phổ biến và nhân rộng; tiếp tục triển khai sâu rộng và thiết thực phong trào thi đua “Kon Tum chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Thực hiện các hình thức khuyến khích, động viên, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

2.6. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo ở cấp xã, huyện, đặc biệt là các xã nghèo, các xã vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số; công tác đào tạo, bồi dưỡng phải đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19.  
2.7. Các địa phương thường xuyên rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch để phấn đấu hoàn thành mục tiêu các CTMTQG năm 2020, nhất là những địa phương khó khăn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành mục tiêu không còn xã dưới 10 tiêu chí.

2.8. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong thực hiện các CTMTQG; tiếp tục phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và giám sát của cộng đồng dân cư đối với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo.
2.9.  Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương rà soát, đề xuất nhu cầu, nội dung xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi các CTMTQG giai đoạn 2021-2025; Tập trung nguồn lực, tổ chức triển khai kịp thời, có hiệu quả CTMTQG Xây dựng nông thôn mới, CTMTQG Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025, CTMTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 sau khi Chính phủ quyết định đầu tư các chương trình.
Trên đây là báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các CTMTQG năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh kính báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh./.
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(�) Quyết định số 195/QĐ-BCĐ ngày 23/12/2016 của Trưởng BCĐ các CTMTQG tỉnh. 


(�) Kế hoạch số 73/KH-BCĐ ngày 06/4/2018 của BCĐ các CTMTQG tỉnh. 


(�) Kế hoạch số 1152/KH-BCĐ ngày 08/4/2019 của BCĐ các CTMTQG tỉnh. 


(�) Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 21/01/2020, Kế hoạch số 762/KH-UBND ngày 13/3/2020, các Văn bản số: 981/UBND-NNTN ngày 30/3/2020, 1009/UBND-NNTN ngày 31/3/2020, 1973/UBND-NNTN ngày 03/6/2020, 2636/UBND-NNTN ngày 23/7/2020, 3867/UBND-NNTN ngày 13/10/2020 của UBND tỉnh… 


(�) Tại Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của UBND tỉnh. 


(�) Tại Công văn số 273/UBND-NNTN ngày 06/02/2017 của UBND tỉnh. 


(�) Tại Công văn số 2658/UBND-NNTN ngày 14/10/2019 của UBND tỉnh. 


(�) Tại Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 01/6/2016 của Tỉnh ủy.  


(�) Tại Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 24/8/2016 của Tỉnh ủy. 


(�) Tại Nghị quyết số 60/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh.  


(�) Tại Nghị quyết số 87/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh. 


(�) Đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020, có tính đến năm 2025 phê duyệt tại Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 của UBND tỉnh; Đề án giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020 phê duyệt tại Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của UBND tỉnh. 


(�) Chính sách phát triển cao su tiểu điền; Chính sách phát triển cà phê chè các huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Kon Plông; Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Đề án đầu tư phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020; Đề án chuyển đổi trồng lúa sang trồng cây hàng năm trên đất trồng lúa thiếu nước tưới vụ Đông Xuân; Phương án cho thuê rừng để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, kết hợp phát triển cây dược liệu dưới tán rừng và đầu tư, phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh; Thí điểm giao rừng gắn với hỗ trợ cộng đồng, hộ gia đình phát triển kinh tế rừng;…


(�) Kế hoạch số 2257/KH-UBND ngày 25/6/2020 của UBND tỉnh. 


(�) Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh.


(�) Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh. 


(�) Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 12/01/2020 của UBND tỉnh. 


(�) Toàn tỉnh đã huy động được 69.666 người dân tham gia ra quân phát động phong trào; huy động nhân dân tham gia đóng góp được 1.677 triệu đồng để xây dựng các công trình. Kết quả toàn tỉnh đã thực hiện bê tông hóa 7,671 km giao thông nông thôn; Phát quang, mở rộng đường, dọn vệ sinh, vét rãnh thoát nước 252,830 km đường giao thông nông thôn; Chỉnh trang, san gạt mặt bằng các tuyến đường: 87,133 km; Nạo vét, phát dọn 89,555 km kênh mương thủy lợi; Sửa chửa, nạo vét 47 công trình đập thủy lợi đầu mối; Sửa chữa 04 cầu treo; Thu gom, xử lý 93 m3 rác thải; Đào 536 hố đựng rác thải; Chỉnh trang hàng rào 487 hộ gia đình; Chỉnh trang 9 nhà văn hóa; Phát dọn vệ sinh môi trường đô thị, các điểm công cộng: 282,39 km; Làm 65 chuồng chăn nuôi gia súc; Diệt trừ 01 ha cây Mai dương; Bê tông 04 sân bóng chuyền;...  


(�) Tại Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 21/01/2020, Văn bản số 981/UBND-NNTN ngày 30/3/2020, 1009/UBND-NNTN ngày 31/3/2020, 2636/UBND-NNTN ngày 23/7/2020, 3867/UBND-NNTN ngày 13/10/2020 của UBND tỉnh…


(�) Tại Văn bản số 1841/UBND-NNTN ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh.


� tại Quyết định số 1386/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019


(�) Tại Văn bản số 1973/UBND-NNTN ngày 03/6/2020, 3005/UBND-NNTN ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh. 


(�) Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các CTMTQG.


(�) Ban hành tại Quyết định số 87/QĐ-BCĐ ngày 12/5/2017 của Trưởng BCĐ các CTMTQG tỉnh. 


(�) Trong đó: Công nhận 05 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2019 (gồm: Xã Pờ Ê, huyện Kon Plông; xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum; Xã Đăk Pek, huyện Đăk Glei; xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi; xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy); Công nhận 03 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2020 (gồm: Xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum; Xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei; xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi). 


(�) Trong đó vốn đầu tư phát triển nguồn năm 2019 kéo dài sang 2020: 11.234 triệu đồng.


(�) Trong đó vốn đầu tư phát triển nguồn năm 2019 kéo dài sang 2020: 49.567 triệu đồng.


(�) Báo cáo số 455/BC-NHCS ngày 03/9/2020 của Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh.     


(�) Bước đầu đã hình hành được một số chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ bền vững như: Chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ cà phê chè giữa Công ty TNHH đầu tư xuất nhập khẩu Cao Nguyên (đã đầu tư Nhà máy chế biến cà phê ướt đạt 100 tấn/ngày, chế biến khô đạt 80 tấn/ngày với tổng mức đầu tư 90 tỷ đồng) với Tổ hợp tác và HTX Nông nghiệp Công bằng Măng Đen huyện Kon Plông và các xã Đông Trường Sơn của huyện Đăk Glei. Mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cà phê giữa HTX nông nghiệp Sáu Nhung với các hộ dân với quy mô 300 ha, sản lượng hàng năm 1.000 tấn/năm; Chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cà phê giữa HTX Công Bằng Pô Cô với các hộ dân với quy mô 220 ha, sản lượng hàng năm 900 tấn/năm. Chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sắn giữa 299 hộ dân với Nhà máy Cồn và Tinh bột sắn Đăk Tô, quy mô 281,4 ha; Chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm mía giữa 600 hộ dân với Công ty Cổ phần Đường Kon Tum, diện tích gần 600 ha. Chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ cây rau, củ, quả xứ lạnh giữa các doanh nghiệp, HTX sản xuất tại huyện Kon Plông với các doanh nghiệp tiêu thụ như Hệ thống Siêu thị Big C Miền Trung, Siêu thị CoopMart...     


(�) Đến nay toàn tỉnh đã có 35 sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 4 sao (trong đó có 01 sản phẩm đạt tiềm năng 5 sao).  


(�) Gồm: 61 công trình giao thông nông thôn; 08 công trình giáo dục; 05 công trình cấp nước sinh hoạt và 09 công trình thủy lợi, hồ chứa nước.


(�) Gồm 166 công trình giao thông, 02 công trình điện sinh hoạt, 15 công trình giáo dục, 05 công trình giếng nước tập trung, 07 công trình cấp nước sinh hoạt, 16 công trình thủy lợi và 09 công trình về văn hóa.


(�) Tại huyện Đăk Glei và huyện Đăk Hà.


(�) Tại các huyện: Tu Mơ Rông, Đăk Tô, Đăk Hà và Ia H’Drai.


(�) Đến ngày 29/9/2020 Thủ tướng Chính phủ mới ban hành Quyết định số 31/2020/QĐ-TTg cho phép các xã, thôn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 được tiếp tục hỗ trợ, đầu tư của Chương trình 135 đến hết năm 2020.


(�) Tại các Văn bản số: 2688/UBND-KGVX ngày 15/10/2019, 1334/QĐ-UBND ngày 25/11/2019, 03/CT-UBND ngày 21/01/2020, 981/UBND-NNTN ngày 30/3/2020, 1009/UBND-NNTN ngày 31/3/2020, 2519/UBND-KGVX ngày 15/7/2020, 2636/UBND-NNTN ngày 23/7/2020, 3867/UBND-NNTN ngày 13/10/2020.






